
Hotline: 0983 898 192 & 0975 63 62 63

Stt 

No.
 Vật liệu gia công 

1 Dưới 1 mm

2 Dày 1-2 mm

3 Dày 2-3 mm

4 Dày 3-4 mm

5 Dày 4-5 mm

6 Dày 5-6 mm

7 Dày 6-7 mm

8 Dày 7-8 mm

9 Dày 8-9 mm

10 Dày 9-10 mm

11 Dày 10-12 mm

12 Dày 12-13 mm

13 Dày 13-16 mm

14 Dày 16-18 mm

15 Dày 18-20 mm

16 Dày 20-22 mm

17 Dày 22-25 mm

1 Dày 1 mm

2 Dày 1.5 mm

3 Dày 2 mm

4 Dày 3 mm

5 Dày 4 mm

6 Dày 5mm

7 Dày 6mm

8 Dày 7 mm

9 Dày 8 mm

10 Dày 9 mm

BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG CẮT LASER

11,500

13,500

15,500

16,500

9,500

10,000

8,500

7,500

600

6,000

8,000

10,000

500

1,000

1,500

500

54,000

1,400

1,000

1,600

2,000

12,000

5,000

400

5,000

5,000

4,000

BÁO GIÁ CẮT LASER THÉP TẤM KIM LOẠI

 Đơn giá cắt / 1m dài  Phụ cấp lỗ / 1 lỗ 

3,500 200

5,500 300

3,000

4,000

4,000

4,000

4,000

900

1,000

1,400

2,000

3,000

18,000

19,000

25,000

32,000

40,000

46,000

BÁO GIÁ CẮT LASER INOX TẤM

15,000

20,000

2,000

25,000

28,000

32,000

35,000



11 Dày 10 mm

12 Dày 11 mm

13 Dày 12 mm

14 Dày 13 mm

15 Dày 14 mm

16 Dày 15 mm

17 Dày 16 mm

18 Dày 18 mm

19 Dày 20 mm

20 Dày 22 mm

21 Dày 24 mm

22 Dày 25 mm

23 Dày 30 mm

24 Dày 35 mm

25 Dày 40 mm

26 Dày 45 mm

27 Dày 50 mm

* Ghi chú:

- Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclong.268@gmail.com để được giá tốt nhất.  

- Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của HaDra đều được bảo hành 12 - 36 tháng.
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